
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trương Thị Cẩm Hồng x 301398996 10/24/2006 CA Long An Đạt
 CN Cty CN &CB 

TP SG 

2 Lê Thị Chẳn x 311708585 6/23/2010 CA Tiền Giang Đạt  Cty BB &CC 

3 Lê Thị Hương x 022536063 7/23/2003 CA TP. HCM Đạt

4 Trần Thanh Thủy x 023075836 7/23/2003 CA TP. HCM Đạt

5 Lê Thị Kim Sao x 311768828 10/10/2015 CA Tiền Giang Đạt

6 Nguyễn Thanh Tâm x 023756059 4/3/2012 CA TP. HCM Đạt

7 Nguyễn Thị Thu x 025056494 11/18/2008 CA TP. HCM Không đạt

8 Lê Quốc Cường x 023710744 10/12/2006 CA TP. HCM Đạt

9 Lý Tuyết Trăng x 020944211 5/10/2010 CA TP. HCM Đạt

10 Zabidah x 025138802 6/17/2009 CA TP. HCM Đạt

11 Huỳnh Thị Thu Thảo x 312105496 5/16/2006 CA Tiền Giang Đạt

12 Lâm Thị Ngọc Ngân x 024349554 6/2/2009 CA TP. HCM Đạt

13 Giảng Thanh Nhàn x 312153013 10/16/2007 CA Tiền Giang Đạt

14 Đoàn Thị Phương Thảo x 023416074 5/4/2011 CA TP. HCM Không đạt

15 Tạ Văn Dũng x 314018133 7/16/2001 CA Tiền Giang Đạt

16 Tạ Thành Tâm x 023665032 2/21/2013 CA TP. HCM Đạt

17 Lê Thanh Bình x 024717913 4/13/2007 CA TP. HCM Không đạt  Cty S.G.M 

18 Tạ Thị Thuận x 211828197 7/25/2013 CA Bình Định Không đạt

19 Lê Thanh Tâm x 320988406 6/24/2013 CA Bến Tre Không đạt

20 Lê Minh Thúy x 321146137 2/10/2011 CA Bến Tre Đạt

21 Tạ Xuân Bảy x 215073147 1/25/2016 CA Bình Định Không đạt

22 Lại Thị Phượng x 172088552 6/5/2012 CA Thanh Hóa Đạt  Cty Nga Sơn 

(Ngày 04/08/2016, buổi chiều)
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23 Vi Văn Nam x 174766393 2/22/2013 CA Thanh Hóa Đạt

24 Nguyễn Thị Hạnh x 022196655 3/31/2008 CA TP. HCM Đạt   CH Vissan  số 2 

25 Hà Thị Hương Duyên x 020542768 10/19/2012 CA TP. HCM Đạt

26 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh x 020488203 10/15/2009 CA TP. HCM Đạt

27 Lữ Thị Ẩn x
07916800119

34
7/4/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

28 Lâm Thuộc Quyên x 022035955 9/23/2013 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Thị Ngọc Thảo x 023435768 3/26/2012 CA TP. HCM Đạt

30 Lâm Khuân Phường x 032036115 9/20/2005 CA TP. HCM Đạt

31 Nguyễn Thị Bé Ngọc x 300956100 6/20/2012 CA TP. HCM Đạt

32 Lâm Diệm Khuân x 022036055 10/19/2012 CA TP. HCM Đạt

33 Huỳnh Thị Hồng Vân x
07917100079

0
3/15/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

34 Huỳnh Thị Ngọc Nga x 023793330 9/13/2012 CA TP. HCM Không đạt

35 Lê Phạm Anh Thy x 025252238 1/30/2010 CA TP. HCM Đạt

36 Trần Thị Trung Thu x 021660792 9/12/2012 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Thanh Phúc x 024229341 4/26/2004 CA TP. HCM Không đạt

38 Phạm Quốc Nhựt x 285260073 8/14/2013 CA Bình Phước Đạt  Cty Bestfarm 

39 Huỳnh Văn Đông x 334160231 5/19/2016 CA Trà Vinh Không đạt  Cty Vi Phát 

40 Nguyễn Duy Kiều x 181765003 8/15/2011 CA Nghệ An Đạt

41 Nguyễn Thị Thẩm Hằng x 230874723 7/14/2008 CA Gia Lai Không đạt

42 Lê Thị Thu x 174036319 2/20/2010 CA Thanh Hóa Đạt  Cty Tú My 

43 Võ Văn Tông x 360511437 7/2/2007 CA Cần Thơ Không đạt

44 Lê Thị Kim Tho x 364017300 5/8/2015 CA Hậu Giang Đạt

45 Trần Hữu Phước x 362543118 12/22/2014 CA Cần Thơ Đạt

46 Bùi Nguyên x 024333114 2/22/2014 CA TP. HCM Đạt
 Cty Cao Đại 

Nguyên 

47 Trần Thị Ngọc x 225440572 4/28/2007 CA Khánh Hòa Đạt

48 Lê Văn Linh x 215253880 6/20/2013 CA Bình Định Không đạt

49 Mai Phan Ngọc Diễn x 341408949 10/21/2014 CA Đồng Tháp Đạt

50 Trịnh Đình Quỳnh x 186158007 12/14/2010 CA Nghệ An Đạt
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51 Phan Văn Đại Em x 341551760 5/5/2011 CA Đồng Tháp Đạt

52 Đào Thị Kim Tuyền x 271309372 3/11/2009 CA Đồng Nai Đạt
 CN Cty Mộc 

Thành Qủa 

53 Mai Hồng Ánh x 273451149 7/7/2008 CA Bà Rịa VT Đạt

54 Hồ Thị Thu Quyên x 025406643 10/16/2010 CA TP. HCM Đạt

55 Châu Thị Thu x 370639215 7/28/1988 CA Kiên Giang Đạt

56 Nguyễn Thị Ngọc Linh x 371441369 4/26/2007 CA Kiên Giang Đạt

57 Lâm Thị Thúy An x 385665032 12/19/2011 CA Bạc Liêu Đạt

58 Đỗ Ngọc Hưng x 261527756 10/29/2013 CA Bình Thuận Đạt

59 Tăng Thành Công x 334333611 6/2/2010 CA Trà Vinh Đạt

60 Huỳnh Thị Bích Liễu x 273289485 10/27/2015 CA Trà Vinh Đạt

61 Chong Woei Tyng x A36957505 2/10/2016 Malaysia Đạt  Cty Yilin 

62 Huỳnh Ngọc Thanh Trúc x 291098628 9/13/2010 CA Tây Ninh Đạt

63 Lê Thị Lam x 221376435 8/29/2012 CA Phú Yên Đạt

64 Nguyễn Thị Thanh Hằng x 215275476 9/17/2008 CA Bình Định Đạt

65 Lê Thị Mỹ Châu x 301719709 6/26/2015 CA Long An Đạt

66 Trần Thị Thu Thủy x
07918400149

4
3/18/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

67 Lê Thị Trúc Ly x 341724094 5/24/2010 CA Đồng Tháp Đạt

68 Huỳnh Thị Trúc Linh x 341820911 4/12/2012 CA Đồng Tháp Đạt

69 Trương Thị Hạnh x 381394381 1/8/2005 CA Cà Mau Không đạt

70 Nguyễn Hồng Tiên x 385583795 9/29/2009 CA Bạc Liêu Đạt

71 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 022468384 12/29/2012 CA TP. HCM Đạt

72 Huỳnh Thanh Phương x 079094000988 3/25/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt

73 Nguyễn Văn Hận x 312013573 5/19/2004 CA Tiền Giang Đạt

74 Lê Thị Thu Hà x 215383886 5/9/2011 CA Bình Định Đạt

75 Trần Tấn Lộc x 020207194 11/20/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Vinh Phát 

76 Chung Thị Thu Thảo x 025943805 12/2/2014 CA TP. HCM Đạt

77 Dương Thị Mộng Tuyền x 311809011 7/18/2015 CA Tiền Giang Đạt

78 Nguyễn Thị Hồng Lộc x 023310867 11/6/1977 CA TP. HCM Không đạt
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79 Trần Văn Chơn x 365978034 9/3/2009 CA Sóc Trăng Không đạt

80 Trần Văn Hiểu x 352254486 4/28/2016 CA An Giang Không đạt  Cty Vị Nguyên 

81 Lê Thị Kim Nhung x 220989619 2/10/2014 CA Phú Yên Không đạt

82 Nguyễn Thị Oanh x 024260943 6/29/2012 CA TP. HCM Không đạt

83 Phạm Thị Roan x 024601492 8/11/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Ngọc Đức 

84 Phạm Thị Nhân x 151599155 8/5/2002 CA Thái Bình Đạt

85 Phạm Ngọc Đức x 151866215 7/13/2006 CA Thái Bình Đạt

86 Nguyễn Nhật Anh x 142684345 2/28/2015 CA Hải Dương Đạt

87 Trương Thị Thúy Vy x 212129345 5/8/2012 CA Quảng Ngãi Đạt  DNTN Hương Việt 

88 Đặng Văn Cọl x 385344841 6/4/2012 CA Bạc Liêu Đạt

89 Đặng Hồng Nhi x 331588990 6/30/2016 CA Vĩnh Long Không đạt  Cty Kim Liên 

90 Nguyễn Tiến Thành x 261369872 6/10/2011 CA Bình Thuận Đạt  Cty T&K 

91 Hồ Hữu Trọng x 261410034 1/22/2013 CA Bình Thuận Đạt

92 Nguyễn Quang Trung x 024600172 6/17/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Đức Thắng 

93 Nguyễn Thị Hiền x 024600201 7/17/2006 CA TP. HCM Không đạt

94 Phạm Thị Loan x 025288493 4/15/2010 CA TP. HCM Đạt

95 Đặng Thị Minh Phượng x 023264994 1/20/1977 CA TP. HCM Đạt  Cty Cafe Buôn Mê 

96 Hoàng Duy Tân x 025124366 5/18/2011 CA TP. HCM Đạt

97 Trần Thị Kim Thi x 272148189 4/9/2012 CA Đồng Nai Đạt  Cty Phòng Ăn 

98 Khúc Văn Dũng x 023367830 9/10/1997 CA TP. HCM Đạt

99 Lê Hồng Kiệt x 311840379 7/8/2012 CA Tiền Giang Đạt

100 Lê Văn Thức x 321330225 9/29/2004 CA Bến Tre Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 

4



chuyển sáng
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